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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 2 trang) 

KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

NĂM HỌC 2022-2023 

Bài kiểm tra môn: Lịch sử Khối 10 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

 

Họ, tên học sinh:………………………………………………………………. 

Lớp: …………………………. Số báo danh………………………………….. 

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm) 

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của lễ hội đối với đời sống văn hóa tinh 

thần của các dân tộc Việt Nam? 
 A. Là dịp các thành viên gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết. 

 B. Là dịp bày tỏ lòng biết ơn sự che chở, phù hộ của thần linh, tổ tiên. 

 C. Góp phần giữ gìn và truyền bá bản sắc văn hóa qua các thế hệ. 

 D. Là cơ sở vật chất tạo nên sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. 

Câu 2. Nhận định nào sau đây là không đúng về trang phục của các dân tộc ở Việt Nam? 
 A. Thể hiện tập quán của mỗi dân tộc. B. Chủ yếu vay mượn từ bên ngoài. 

 C. Phong phú về hoa văn trang trí. D. Đa dạng về kiểu dáng và màu sắc. 

Câu 3. Lễ hội của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam chủ yếu được tổ chức với quy mô như thế nào? 
 A. Làng/bản và tộc người. B. Tộc người và quốc tế. 

 C. Quốc gia và quốc tế. D. Làng/bản và quốc tế. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân 

tộc ở Việt Nam? 
 A. Chỉ tiếp thu văn hóa phương Đông. B. Đời sống đa dạng và phong phú. 

 C. Có tiếp thu văn hóa bên ngoài. D. Mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về lễ hội của người Kinh? 
 A. Quy mô lễ hội khá đa dạng. 

 B. Mang đậm tính truyền thống. 

 C. Lễ hội chỉ diễn ra vào mùa xuân. 

 D. Hệ thống lễ hội đa dạng và phong phú. 

Câu 6. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam vẫn duy trì tín ngưỡng nào sau đây? 
 A. Thờ Thánh Ala. B. Thờ Phật. C. Vạn vật hữu linh. D. Thờ Chúa. 

Câu 7. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng hoạt động sản xuất của hầu hết các dân tộc ở Việt Nam? 
 A. Nông nghiệp có vai trò bổ trợ cho thủ công nghiệp. 

 B. Kết hợp trồng trọt với chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

 C. Thương nghiệp đường biển là ngành kinh tế chính. 

 D. Chăn nuôi gia súc, gia cầm là ngành kinh tế chủ đạo. 

Câu 8. Nhà ở của người Kinh, Hoa và Chăm chủ yếu là loại nhà nào? 
 A. Nhà rông. B. Nhà trệt. C. Nhà thuyền. D. Nhà sàn. 
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II. Phần tự luận (8 điểm) 

Câu 1 (3 điểm) 

a) Lập bảng hệ thống thể hiện một số nét chính trong đời sống vật chất của cộng đồng các 

dân tộc Việt Nam. (2 điểm) 

Đời sống vật chất Nội dung chính 

Ăn ? 

Nhà ở ? 

Trang phục ? 

Đi lại, vận chuyển ? 

b) Quan sát hai hình ảnh dưới đây và chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau trong tập 

quán sản xuất nông nghiệp của người Kinh và người Mông ở Việt Nam. (1 điểm) 

 
Câu 2 ( 2 điểm) 

Điền những thông tin cho sẵn vào ô trống trong câu, hoàn thiện thông tin về phong tục, tập 

quán của các dân tộc trên đất nước Việt Nam. 

  Hát xoan        Lễ thổi tai        sinh hoạt cộng đồng       lễ hội truyền thống 

thần linh     hát giao duyên    cồng chiêng Tây Nguyên  Âm nhạc và ca múa 

a. …...(1)…... hay còn gọi là hát cửa đình hay “Khúc môn đình” là hình thức nghệ thuật kết hợp múa 

và hát. Hát Xoan gồm có ba chặng là hát nghi lễ, hát quả cách và ...... (2)…… (hát hội). 

b. Cồng chiêng là loại nhạc khí bằng hợp kim đồng được sử dụng trong các….. (3)….., lễ hội… Chủ 

nhân của không gian văn hóa …. .(4)……là các dân tộc Ba-na, Cơ-ho, Xơ-đăng, Ê-đê… 

c. ….. (5)….. là nghi lễ đầu tiên trong vòng đời của mỗi con người - nghi lễ phổ biến của hầu hết các 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Sau khi đứa trẻ sinh ra gia đình làm lễ đặt tên tạ ơn …..(6)….. và cầu 

chúc cho đứa trẻ luôn khỏe mạnh. 

d. ….. (7)….. không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng và các dịp ….. (8)…… như Ka-tê, Ri-gia, 

Pra-ung. Người Chăm chế tạo ra nhiều loại nhạc cụ độc đáo như trống pa-ra-nưng, lục lạc, chiêng, 

kèn ka-nhi… 

Câu 3 (2 điểm) 

Hãy trình bày cơ sở hình thành khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Câu 4 (1 điểm) 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế 

giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Theo em, câu nói trên của Bác đang đề 

cập đến sức mạnh nào của dân tộc? Nêu những hành động mà một công dân có thể thực hiện để góp 

phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 

-------------------Hết------------------ 

Học sinh không dùng tài liệu; giám thị không giải thích gì thêm. 

Hình 1. Canh tác lúa nước của người Kinh 

 

Hình 2. Canh tác lúa nước của người 

Mông ở miền núi phía Bắc 

 


